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Tập hợp các chuyên đề nghiên cứu khoa học do Trường Đại học Xây dựng Miền Tây 
tổ chức, nhằm phổ biến kết quả nghiên cứu để áp dụng trong thực tiễn với chủ đề “Phát 
triển xây dựng bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu khu vực Đồng bằng sông Cửu 
Long”, nhân Kỷ niệm 45 năm thành lập Trường và 10 năm mang tên Trường Đại học Xây 
dựng Miền Tây



10.2021 ISSN 2734-988850

Đánh giá hiệu quả giải pháp cách nhiệt phần mái công trình nhà ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Đô thị ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long và tác động từ hiện tượng biến đổi khí hậu

Phân tích ảnh hưởng của mức độ ăn mòn cốt thép trong bê tông đến ứng xử của dầm bê tông 

Thảo luận một số vấn đề về kết cấu thép cửa van khẩu độ lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu, đánh giá sự hình thành các vết nứt nhiệt cục bộ trong kết cấu bê tông khối lớn ở tuổi 

sớm ngày
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Phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị theo hướng kiến tạo thương hiệu đô thị để thúc đẩy nguồn lực 

phát triển đô thị
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Quy trình lập tiến độ dự án bằng lý thuyết tập mờ

Lựa chọn phương án sử dụng ván khuôn trong thi công nhà cao tầng bằng phương pháp AHP

Ứng dụng rọ đá vỏ lưới nhựa chống xói bờ kè trong môi trường xâm thực

Thiết lập mô hình vật lý xác định sự phân bố tải trọng dọc trục của cọc trong hệ móng bè cọc 

Nghiên cứu đề xuất công nghệ cọc cát biển-xi măng-tro bay xử lý nền đất yếu phục vụ xây dựng vùng 

ven biển Đồng bằng sông Cửu Long
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Nghiên cứu quan hệ tải trọng và chuyển vị của cọc trong hệ móng bè cọc bằng mô hình tỉ lệ nhỏ

Khả năng cải tạo đất than bùn hóa abQ
2

3 phân bố tại khu vực Kiên Ggiang bằng xi măng kết hợp với 

phụ gia thủy tinh lỏng

Nghiên cứu ứng dụng bê tông Geopolymer cho kết cấu dầm dự ứng lực công trình cầu hướng tới phát 

triển bền vững 

Nghiên cứu ứng dụng bê tông tro bay cát mặn cho công trình hạ tầng ven biển hướng tới phát triển 

bền vững 

Nghiên cứu ứng dụng bê tông siêu tính năng trong xây dựng dầm cầu cho giao thông nông thôn tại 

Đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu sử dụng hỗn hợp đất và xỉ than để làm nền đường giao thông

Nghiên cứu một số đặc tính cơ học của bê tông Geopolymer cốt liệu tái chế

Giải pháp thúc đẩy sử dụng tro, xỉ nhà máy nhiệt điện than làm vật liệu xây dựng trong xu thế nền 

kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam
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mịn không xi măng
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển ở vùng ĐBSCL đang diễn 

biến ngày càng phức tạp dọc theo các tuyến sông Tiền, sông Hậu, 
sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, các nhánh sông chính và cả bờ 
biển, gây nhiều thiệt hại (Hoàng Văn Huân và cộng sự, 2013; 
Nguyễn Xuân Mãn, 2013; Nguyễn Duy Bắc Việt, 2020; 
https://dangcongsan.vn/xa-hoi/sat-lo-bo-song-bo-bien-tai-dong-
bang). Các địa phương trong vùng ĐBSCL đã phải ban bố tình 
trạng khẩn cấp sạt lở bờ biển, bờ sông trên địa bàn. Mỗi năm các 
địa phương ở ĐBSCL mất từ 300÷500 ha đất và hàng chục nghìn 
hộ dân phải di dời khỏi vùng nguy hiểm do sạt lở. Thống kê đến 
2018 ở ĐBSCL có 526 điểm sạt lở với tổng chiều chiều dài gần 800 
km. Năm 2010, toàn vùng xuất hiện 99 điểm sạt lở thì đến năm 
2019 số điểm sạt lở tăng lên gấp 7 lần với 681 điểm. Hàng chục 
ngàn km đê biển ở một số tỉnh vùng ven biển ĐBSCL đang bị ảnh 
hưởng do xói lở bờ biển gây ra, rừng phòng hộ ven biển bị cuốn 

trôi. Tình hình sạt lở cụ thể ở các địa phương theo các tác giả 
(Nguyễn Duy Bắc Việt, 2020) đến năm 2020 như sau: 

- Tại TP. Cần Thơ đã xảy ra 17 vụ sạt lở (tăng gần gấp đôi so với 
cùng kỳ năm 2019) với tổng chiều dài hơn 1.000 m, ảnh hưởng đến 
37 căn nhà; trong đó có 4 căn bị sạt hoàn toàn, thiệt hại tài sản hơn 
12 tỉ đồng. 

- Thống kê đến 2019 Bến Tre có 112 điểm sạt lở bờ sông, bờ 
biển với tổng chiều dài 138 km.  

- Tại An Giang, từ năm 1970 đến năm 2000, khu vực thị xã Tân 
Châu sạt lở đã cướp đi gần 60 ha đất, trên 30 người chết và mất 
tích; trong đó, từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, tỉnh An Giang 
xuất hiện 78 điểm sạt lở với trên 91,2 km bờ sông. 

- Tại Đồng Tháp xuất hiện 52 điểm sạt lở dọc sông Tiền, sông 
Hậu, với tổng chiều dài và diện tích sạt lở là 28,5 km và 17,98 ha. 

- Tại Cà Mau tình huống khẩn cấp sạt lở đê biển bờ Tây nằm ở 2 
huyện U Minh và Trần Văn Thời. Huyện Trần Văn Thời có 3 đoạn 
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cần khắc phục sạt lở ngay, gồm: Kênh Mới - Đá Bạc, Đá Bạc - Sào 
Lưới, Bắc Sào Lưới hướng về Ba Tỉnh; huyện U Minh có 2 đoạn là 
Dòng Cát - Tiểu Dừa và Bắc - Nam vàm Khánh Hội. 

- Tại Sóc Trăng các huyện bị sạt lở mạnh gồm huyện Mỹ Xuyên, 
Long Phú, Mỹ Tú, Kế Sách. Trong các khu vực được công bố, có khu 
vực đặc biệt nguy hiểm ở đoạn bờ sông Rạch Vọp khu vực chợ Cầu 
Lộ thuộc xã Thới An Hội, huyện Kế Sách và đoạn sạt lở bờ sông 
Hậu, sông Saintard, rạch Vọp khu vực thị trấn Đại Ngãi, xã Long 
Đức và xã Song Phụng, huyện Long Phú. 

 
2. NHỮNG NGUYÊN NHÂN CƠ BẢN GÂY SẠT LỞ 
Có rất nhiều nguyên nhân sạt lở bờ sông (Lương Phương Hậu 

và cộng sự, 2001; Nguyễn Xuân Mãn, 2013). Các nguyên nhân cơ 
bản gồm: 

- Nguyên nhân do khai thác cát, nắn dòng, đào ao, đắp đập; 
tầu bè đi lại; gia tải bờ; 

- Nguyên nhân về đặc điểm địa hình-địa mạo, địa kỹ thuật 
công trình của đất bờ; 

- Nguyên nhân liên quan đến khí tượng-thủy văn và đến động 
lực dòng chảy; 

- Nguyên nhân liên quan đến lòng dẫn: đặc điểm hình học, đặc 
điểm bùn cát đáy,… 

Các nguyên nhân trên có tác động tương hỗ nhau đã làm cho 
đặc tính và quy mô sạt lở rất đa dạng và phức tạp. Phân tích các 
nguyên nhân chỉ ra rằng: 

+ Bờ bị xói lở thường không có thảm thực vật hoặc có nhưng 
rất mỏng, không đều. 

+ Bờ có độ dốc lớn, các đoạn cong, gấp khúc, nơi có mực nước 
sâu sẽ gây xói lở mạnh, sâu, tạo các hàm ếch, xói lở ngầm, xảy ra 
nhanh với khối lượng lớn. Tại các đoạn sông cong hình thành các 
hố xói lở cục bộ sâu dễ sụp đổ, nguy hiểm cho người và công trình 
trên bờ. Trên các đoạn cong gấp có bán kính cong tại đỉnh nhỏ 
hơn 3 lần chiều rộng của sông hình thành các ngưỡng cạn có lạch 
sâu so le nguy hiểm, tạo ra các kết cấu dòng chảy phức tạp. Tồn tại 
các đoạn sông cong với dòng chủ lưu áp sát bờ lõm với sự chia cắt 
dòng tạo nên các xoáy cục bộ, gia tăng lưu tốc làm sạt lở mạnh. 

+ Tại khu vực thượng nguồn các nguyên nhân sẽ là: Dòng chảy 
thượng nguồn vận tốc lớn, duy trì lâu dài, nhất là dòng chảy lũ có 
vận tốc rất lớn sẽ làm cho dòng bùn cát cuốn đi, tạo xói bờ, xói sâu 
lòng sông,… và sinh ra sạt lở. 

- Thay đổi thường xuyên mực nước sông làm thay đổi trọng 
lượng đất bờ, tạo dòng thấm; làm giảm sức chịu tải cắt đất bờ. Mưa 
lớn làm gia tăng trọng lượng đất bờ, gây trương nở đất bờ dễ mất 
ổn định, tạo dòng thấm bất lợi, giảm sức chịu cắt đất bờ, nước 
chảy vào khe đất bờ tạo áp lực thấm. 

 
3. TỔNG QUAN VỀ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG SẠT LỞ 

BỜ SÔNG 
Kinh nghiệm phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển của các 

nước trên thế giới và nước ta (Hoàng Văn Huân và cộng sự, 2013; 
Lương Phương Hậu và cộng sự, 2001; Nguyễn Xuân Mãn, 2013; 
Wisse and Birkenfeld, 1982) đã chỉ ra rằng: chống sạt lở bờ sông, 
bờ biển là công việc rất khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải được tiến 
hành đồng bộ và toàn diện từ tầm vĩ mô đến vi mô; sử dụng các 
giải pháp trực tiếp và gián tiếp; áp dụng cả giải pháp công trình và 
giải pháp phi công trình. Không có giải pháp chung cho mọi điều 
kiện, mọi địa hình. 

Hiện nay thường sử dụng hai nhóm giải pháp chính phòng 
chống sạt lở bờ sông biển: 

- Các giải pháp phi công trình: Tuyên truyền, giáo dục cộng 
đồng; ban hành quy chuẩn khai thác lòng sông; quy định hành 

lang an toàn đới bờ sông; xây dựng chiến lược quốc gia nhằm 
ngăn ngừa và phòng chống tai biến sạt lở bờ trong tổng thể chiến 
lược quốc gia chung về phòng chống thiên tai và tai biến địa chất. 

- Các giải pháp công trình: Theo các tác giả (Hoàng Văn Huân 
và cộng sự, 2013; Lương Phương Hậu và cộng sự, 2001) có thể liệt 
kê một số giải pháp sau: 

+ Giải pháp tạm thời: Trồng cây ven sông; đóng cọc cừ tràm, 
cọc tre,...; nuôi bèo chống sóng va đập; giảm tác động của sóng 
bằng kết cấu nặng xếp ven bờ để tiêu hao và giải phóng năng 
lượng sóng va đập;… 

+ Dùng thảm FS bê tông: túi vải dệt từ sợi bền xếp ven bờ cố 
định; bơm vữa bê tông vào túi; bê tông loại đóng rắn nhanh, chịu 
môi trường nước tại vùng gia cố. 

+ Thảm cát: dùng túi nhựa - vải tổng hợp; cho cát vào túi; xếp 
thành mái bảo vệ. 

+ Khoan phụt vữa chất kết dính bảo vệ như vữa xi-cát; xi-cát-
vôi; vữa polimer. 

+ Công nghệ tường chắn; cọc chèn các tấm chắn. 
Cho đến nay các công trình kè chống xói lở với kỹ thuật truyền 

thống bằng các kết cấu cứng thường tỏ ra kém thích hợp với điều 
kiện địa chất công trình của các địa phương ĐBSCL nên thường 
kém hiệu quả. Việc nghiên cứu xác định rõ nguyên nhân và đề xuất 
được giải pháp phòng chống giảm nhẹ thiệt hại do sạt lở bờ sông, 
biển đáp ứng được những yêu cầu về kinh tế và kỹ thuật là hết sức 
cấp thiết. 

Trên cơ sở phân tích tính khả thi của các kết cấu trong các công 
nghệ kè bờ, lát mái, đóng cọc, xây tường,… bảo vệ bờ sông trên 
đây cho thấy: 

- Các giải pháp chỉ thỏa mãn cho một số điều kiện địa kỹ thuật 
nhất định; 

- Các phương pháp thi công có chi phí lớn, giá thành cao; một 
số công nghệ còn phải dùng thiết bị, vật liệu của nước ngoài. Công 
trình có tuổi thọ không cao. 

 
4. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG SẠT LỞ BỜ SÔNG, 

BIỂN BẰNG KÈ MỀM 
Từ những trình bày trên đây, chúng tôi đã nghiên cứu đề xuất 

công nghệ chống sạt lở bờ sông bằng công nghệ kè mềm bằng 
việc sử dụng bao sinh thái. 

4.1. Đặc điểm bao sinh thái 
Bao sinh thái (BST) được dệt từ sợi Polypropylene (PP) phối trộn 

với một loạt chất phụ gia, được sản xuất bằng vải kỹ thuật không 
dệt hữu cơ, phân tử cao theo công nghệ của Cộng hòa Liên bang 
Đức (Nguyễn Xuân Mãn, 2020). BST có tính lọc đất và thấm nước; 
ngăn chặn khả năng rò rỉ của những hạt đất trong bao, cho nước 
thấm qua bao thoát ra ngoài một cách thuận lợi và cho mầm cỏ 
mọc từ trong bao ra. Bao sinh thái sản xuất không phải bằng kỹ 
thuật dệt từ các sợi PP thông thường cho nên không bị rách bung 
do các sợi nối tiếp nhau bị tuột như túi dệt khi có va đập; không bị 
biến tính dưới tác động của môi trường nước mặn, kiềm cũng như 
acid được (Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam, 2014). Bao không bị 
thay đổi cấu trúc khi bị kéo dọc cũng như kéo ngang; không bị phá 
hủy bởi tia tử ngoại (UV); không bị biến tính ở nhiệt độ cao và cả 
vùng nhiệt độ âm (Hình 1). Các thông số của bao sinh thái cho 
trong Bảng 1 

Thí nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật của BST trong điều kiện bình 
thường: cường độ chịu kéo theo dọc/ngang bao: 8,9/9,3 kN/m; 
cường độ chịu kéo giật theo dọc/ngang bao: 236,7/233,3 N; độ 
giãn dài khi đứt theo chiều dọc/ngang: 62,55/51,85 %; cường độ 
xuyên thủng CBR: 1000,6 N; hệ số thấm: 0,18 cm/s; kích thước lỗ: 
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0,16 mm; độ ổn định tia cực tím theo chiều dọc/ngang sau 500 h: 
73,09/83,00%. Như vậy: 

- BST có thể tồn tại ổn định trong các môi trường xâm thực với 
thời gian dài hàng trăm năm. Căn cứ vào kết quả thí nghiệm với 
điều kiện t = 25°C, áp lực 260 kPa, tuổi thọ của BST vượt 120 năm 
(Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam, 2014). 

- Nhờ tính mềm, linh hoạt nên các BST có thể chồng khít lên 
nhau và cùng với khớp nối tạo nên một khối mềm mại, bền vững 
không có khe hở để nước không thể tạo thành dòng chảy xuyên 
qua bờ kè; trong trường hợp bị lún thì quá trình sẽ diễn ra mà 
không kéo theo sự nứt vỡ cấu trúc như bờ kè cứng. 

- BST cho nước thấm qua nhưng không cho đất cát lọt qua nhờ 
các cấu trúc siêu lỗ. Chính nhờ các cấu trúc siêu lổ này mà các mầm 
cỏ có trong đất có thể mọc xuyên qua túi tạo thảm xanh và khi 
tăng thể tích nó sẽ làm dãn các lổ chứ không xé rách túi. Tính chất 
này đã được ứng dụng rộng rãi để tạo thành các bức taluy hoa. 
Đơn vị kè mềm bằng BST chỉ trên Hình 1. 

Bảng 1. Các thông số của bao sinh thái (Nguyễn Xuân Mãn, 
2013; Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam, 2014) 

Các thông số 
Ở nhiệt 

độ ± 
40°C 

Kháng 
Ca(OH)2, 

2,5 mol/lít 

Kháng 
H2SO4, 
0,025 

mol/lít 

Chịu tia 
UV sau 
500 h 

Cường độ 
chịu kéo đứt 
sợi theo chiều 
dọc/ ngang 

8,2/ 8,6 
kN/m 

7,7/8,1 
kN/m 

7,7/8,1 
kN/m 

7,0/7,7 
kN/m 

Độ giãn dài 
theo chiều 
dọc/ ngang 

53,22/ 
42,97 % 

50,72/ 
40,87 % 

50,72/ 
42,87 % 

45,70/ 
40,95 % 

 

 
L = 1,2 m; B = 0,4 m; H = 0,2 m 

 
Bờ kè dài 20 m 

Hình 1. Kết cấu đơn vị kè từ BST (Nguyễn Duy Bắc Việt, 2020) 

4.2. Quy trình thi công 
Hình 2 là quy trình thi công bờ kè từ BST. 

 

 
 

 
Hình 2. Biện pháp thi công bờ kè (Nguyễn Xuân Mãn, 2013; Nguyễn Duy Bắc Việt, 

2020) 

Quy trình thi công bờ kè từ BST gồm 6 bước: 
Bước 1: Định vị móng bờ kè bằng thiết bị trắc đạc. 
Bước 2: Chuẩn bị mặt bằng, phát cây, làm biển báo và các mốc 

đánh dấu các vị trí đặc biệt như cống thoát nước, đường điện, chỗ 
giao nhau của đường,… 

Bước 3: Đóng cừ tràm đúng mật độ số cây/m2; đúng kích thước 
và độ sâu; đúng loại cây tràm theo thiết kế. 

Bước 4: Công việc vận chuyển và cho cát vào BST tiến hành 
song song với các công việc ở các bước từ 1 đến 3. BST phải chứa 
đầy cát được gim chặt để cát không trào ra. 

Bước 5: Xếp các BST đầy cát vào móng theo thiết kế. Các bao 
xếp theo phương vuông góc cần cho đầu buộc quay vào phía 
trong bờ sông; xếp so le nhau. Các bao liên kết với nhau bằng phụ 
kiện liên kết. 

Bước 6: Xếp kè theo độ cao và mái dốc. Khoảng hở giữa bao và 
bờ sông cần chèn đất, cát ngay sau khi xếp bao. 

4.3. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của bờ kè bằng bao sinh 
thái 

Các chỉ tiêu kỹ thuật của bờ kè thí điểm như sau: 
- Bao có kích thước: 120×40×20 cm; thể tích bao đầy cát là V = 

0,088 m3; 
- Bờ kè cao 200 cm, bề rộng đáy dưới 160 cm, bề rộng đáy trên 

50 cm. 
- Cát cho vào BST là loại cát có Mđl = 2,4, γv = 1320 kg/m3; dtb = 

1,15 mm; Wtb = 7%. 
- Cừ tràm có dgốc = 5,5÷7,0 cm; dngọn = 4,5÷5,5 cm; L = 4,0÷4,5 

m; mật độ đóng: 20 cây/m2; 
- Đất bờ có: Rc ≥ 40 kg/cm2; σđ ≤ 0,5 kg/cm2; C = 1,0 T/m2. 
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So sánh các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật của giải pháp kè thông 
thường và kè mềm từ BST cho trong các Bảng 2 và Bảng 3. 

Bảng 2. So sánh tổng hợp các giải pháp (Nguyễn Xuân Mãn, 
2013; Nguyễn Duy Bắc Việt, 2020) 

Các chỉ 
tiêu so 
sánh 

Giải pháp kè truyền thống Kè mềm từ BST 
Bơm 
bùn 

Rọ đá 
Rọ đá 

đất 
Tường 

Sau thi 
công 

Xanh 
hóa 

Hình 
ảnh bờ 
kè   

Đặc 
điểm 
của bờ 
kè 

Tường RC bơm bùn sử dụng bê 
tông cho phép sụt lún với mức 
độ nhỏ, khi động đất dễ bị rạn 
nứt dẫn đến sạt lở; Rọ đá, đất đá 
tận dụng đá và đất thiên nhiên, 
rọ bằng sợi thép dễ bị ăn mòn, bị 
đứt làm mất ổn định bờ kè. 

Vật liệu ST mềm; 
chịu xâm thực, 
tia UV, không 
độc hại. Tạo kè 
mềm thân thiện 
môi trường. 

Môi 
trường 
sinh 
thái 

Làm mất cảnh quan; không thể 
trồng thảm thực vật 

Tạo thảm thực 
vật do mầm cỏ 
mọc được 

Giá 
thành 

Giá thành tăng nhanh khi chiều 
cao kè, bề dày, diện tích kè lớn. 
Giá thành cao, cần thiết bị và vật 
liệu làm tăng giá thành. 

Đáp ứng độ cao 
bất kỳ; giá thành 
không cao; thiết 
bị thi công đơn 
giản; tuổi thọ 
cao; giá sử dụng 
thấp. 

 
Bảng 3. So sánh tính năng kè sinh thái với kè truyền thống 

(Nguyễn Xuân Mãn, 2013; Nguyễn Duy Bắc Việt, 2020) 

Thi công, vận chuyển 
Kè mềm 

BST 
Kè cứng 

BTCT 

Ô đất 
CT 

Tường đá 
Rọ 
đá 

Thi 
công 
thuận 
tiện 

Không 
cần kỹ 
thuật cao 

X   X X 

Mặt bằng 
chuẩn bị 
ít 

X     

Xây lắp 
nhanh 
gọn 

X     

Dự trữ 

Không 
cần thiết 
bị đặc 
chủng 

X     

Không tự 
hủy 

X  X X X 

Chiếm ít 
không 
gian  

X     

Bảo 
dưỡng 
vận 
hành 

Không 
cần bảo 
dưỡng 

X   X X 

Vận 
chuyển 
thuận lợi 

X     

Như vậy, giải pháp bờ kè mềm làm từ BST có các ưu điểm 
như sau: 

- Bờ kè mềm bằng BST có giá thành hợp lý, dễ thi công, sử 
dụng được các vật liệu địa phương, thân thiện môi trường sinh thái 
của vùng ven sông, ven biển. 

- Bờ kè bằng BST là dạng kết cấu mềm, linh hoạt, thích ứng cho 
vùng có triều lên xuống, có mưa nhiều; đất bờ biến dạng lớn, 
không đều vì đất yếu, thiếu cố kết. 

 
5. NHỮNG DỰ ÁN KÈ MỀM BẰNG BAO SINH THÁI ĐÃ THỰC 

HIỆN THÀNH CÔNG 
Một số sự án kè mềm từ BST được cho trên Bảng 4 và các ảnh 

tương ứng từ Hình 3 đến Hình 6. 
Bảng 4. Một số dự án kè mềm BST đã triển khai thành công 

(Nguyễn Duy Bắc Việt, 2020) 
Tên dự án Chủ đầu tư Địa điểm 

Hạc Cảnh Viên 
(H.3) 

Công ty CP Trung 
Khuê 

Phước Vĩnh Đông, Cần 
Giuộc, Long An 

Kè sông Cái 
Tàu (H.4) 

Sở KHCN tỉnh Cà 
Mau 

Thị trấn U Minh, tỉnh Cà 
Mau 

Kè chống sạt 
lở kênh Mỹ 
Hạnh Bắc (H.5) 

Phòng nông 
nghiệp huyện Cái 
Bè 

Mỹ Hạnh Bắc, Cái Bè, tỉnh 
Tiền Giang 

Gia cố đê vùng 
III xã Vĩnh 
Tường (H.6) 

Sở NN và PTNT 
tỉnh An Giang 

Xã Vĩnh Tường, huyện An 
Phú, tỉnh An Giang 

Kè biển Cửa 
Đại (H.7) 

UBND TP. Hội An Hội An, tỉnh Quảng Nam 

Kè đê biển Tây 
(H.8) 

Hạt đê điều Cà 
Mau 

Huyện Trần Văn Thời, 
tỉnh Cà Mau 

 
Hình 3. Bờ kè mềm BST Hạc Cảnh Viên Phước Vĩnh Đông, Cần Giuộc, tỉnh Long An 
 

 
Hình 4. Bờ kè mềm BST sông Cái Tàu U Minh, Cà Mau 

 

 
Hình 5. Bờ kè mềm BST Kè chống sạt lở kênh Mỹ Hạnh Bắc, Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 
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Hình 6. Bờ kè mềm BST đê vùng III xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang 

Hình 7. Bờ kè mềm BST Hội An, tỉnh Quảng Nam 

Hình 8. Bờ kè mềm BST Kè đê biển Tây, Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 

4. KẾT LUẬN 
- Sạt lở bờ sông, biển là hiện tượng thường xuyên xảy ra trên

địa bàn các tỉnh ĐBSCL. Quy mô và tính chất các vụ sạt lở rất đa 
dạng; gây thiệt hại lớn về tài sản, mất quỹ đất canh tác, mất rừng 
phòng hộ ven biển, cản trở giao thông, mất nhà,... 

- Các nguyên nhân gây sạt lở khá nhiều, các nguyên nhân cơ
bản bao gồm: 

+ Điều kiện địa kỹ thuật của vùng; đặc điểm đất ven bờ và
thảm thực vật. 

+ Thời tiết, khí hậu theo mùa và sóng do gió, bão, triều. 
+ Các hoạt động do con người gây nên: nắn dòng, ngăn dòng,

phá thảm thực vật, vận chuyển trên sông , chất tải trên bờ, khai 
thác cát,... 

- Giải pháp kè cứng không hiệu quả, có nhiều nhược điểm. 
- Giải pháp kè mềm từ BST được sử dụng để phòng chống sạt

lở bờ sông biển có hàng loạt ưu điểm, thích hợp với điều kiện đất 
bờ bờ sông biển vùng ĐBSCL có nền đất yếu, đất thiếu cố kết. 

Kiến nghị 
- Cần nghiên cứu, điều tra các điều kiện địa chất, khí tượng, thủy

văn sông biển của vùng để có cơ sở lựa chọn loại kè thích hợp. 

- Cần tiến hành đồng thời các giải pháp công trình kết hợp với
phi công trình. 

- Thi công đại trà sau thử nghiệm. 
- Thi công thử nghiệm, đánh giá và hoàn thiện giải pháp để

chọn giải pháp kè mềm phù hợp với điều kiện tự nhiên và tác động 
của con người vùng ĐBSCL. 
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